
BVĐK HUYỆN YÊN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐÒNG XTVC Sự NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Y TÉ NĂM 2024
Số: 02/TB-HĐXTVC Yêf2 Châu, ngày 04 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO 
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC s ự  NGHIỆP Ỳ TẾ NĂM 2024

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 
ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế 
tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 
hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển 
công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-ƯBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh 
ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh 
nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HĐTDVC ngày 04 tháng 11 năm 2024 của 
Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2024 về việc phê duyệt danh mục 
tài liệu ôn tập xét tuyển dụng viên chức bệnh viện đa khoa Yên Châu năm 2024.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2024 thông báo:
1. Thí sinh đăng ký vào vị trí nào thì thực hiện ôn tập theo “Phu luc tài 

liệu” để tham gia phỏng vấn.
Ví dự. Thí sinh đăng ký vào vị trí việc làm Bác sĩ hạng III thì ôn tập theo 

danh mục Phụ lục 01.
2. Kèm theo thông báo là 05 Phụ lục (trong mỗi phụ lục có danh sách tài liệu 

chi tiết để ôn tập).
3. Biểu Phụ lục tài liệu:

STT Vị trí tuyển dụng Mã CDNN Phu luc tài 
• •

1 • *  A i Aliệu ôn tập

1 Bác sĩ hạng III v.08.01.03 Phụ lục 01



2 Dược sĩ hạng III v .08.08.22 Phụ lục 02

3 Hộ sinh hạng III v.08.06.15 Phụ lục 03

4 Chuyên viên hành chính - văn phòng 01.003 Phụ lục 04

5 Điều dưỡng hạng IV v.08.05.13 • Phụ lục 05

Lưu ý:  Các thí sinh đăng ký dự tuyển ôn thi theo danh mục tài liệu như trên, 
lấy tài liệu trên Thư viện pháp luật hoặc Cục quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế./.

Nơi nhận:
- Thí sinh dự xét tuyển;
- HĐXTVC;
- Trang TTĐT Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
CHỦ TỊCH

. ẤBSCKL Lừ Văn Chiên



STT Tên tài liệu
Số ký hiệu văn 

bản
Cơ quan ban 

hành
Thời gian 
ban hành

Nội dung ôn 
tập

I KIÉN THỨC CHUNG

1
Nghị định quy định về Tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức.

115/2020/NĐ-CP Chính phủ 25/9/2020 Toàn văn

2

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 
25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý viên chức

85/2023/NĐ-CP Chính phủ 7/12/2023 Toàn văn

3
Thông tư quy định Quy tăc ứng xử của công 
chức, viên chức, người lao động làm việc tại 
cơ sở y tế

07/2014/TT-BYT Bộ Y tế 25/02/2014 Toàn văn

II KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

1
Thông tư hướng dẫn phòng, chẩn đoán và 
xử trí phản vệ

51/2017/TT-BYT Bộ Y tế 29/12/2017 Toàn văn

2

Quyết định ban hành tài liệu hướng dẫn quy 
trình kỹ thuật ngoại khoa chuyên khoa phẫu 
thuật tim mạch, cột sống, chi dưới, gan mật, 
thần kinh, ung bướu, trung tâm ghép tạng, 
tiêu hoá, nam học

11/QĐ-BYT Bộ Y tế 04/01/2022 Phẫu thuật tiêu 
hoá (132 - 144)



STT Tên tài liệu
Số ký hiệu văn 

bản
Cơ quan ban 

hành
Thòi gian 
ban hành

Nội dung ôn 
tập

I KIẾN THỨC CHUNG

1
Nghị định quy định về Tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức.

115/2020/NĐ-CP Chính phủ 25/9/2020 Toàn văn

2

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghi định số 115/2020/NĐ-CP ngày 
25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý viên chức

85/2023/NĐ-CP Chính phủ 7/12/2023 Toàn văn

3
Thông tư quy định Quy tắc ứng xử của công 
chức, viên chức, người lao động làm việc tại 
cơ sở y tế

07/2014/TT-BYT Bộ Y tế 25/02/2014 Toàn văn

II KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

1 Luật Dược 105/2016/QH13 Quốc hội 06/04/2016
Chương III, 
Chương IX, 
Chương X

2
Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động 
Dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh

131/2020/NĐ-CP Chính phủ 2/11/2020 Toàn văn



STT Tên tài liệu
Số ký hiệu văn 

bản
Cơ quan ban 

hành
Thời gian 
ban hành

Nội dung ôn 
tập

I KIÉN THỨC CHUNG

1
Nghị định quy định về Tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức.

115/2020/NĐ-CP Chính phủ 25/9/2020 Toàn văn

2

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 
25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý viên chức

85/2023/NĐ-CP Chính phủ 7/12/2023 Toàn văn

3
Thông tư quy định Quy tẩc ứng xử của công 
chức, viên chức, người lao động làm việc tại 
cơ sở y tế

07/2014/TT-BYT Bộ Y tế 25/02/2014 Toàn văn

II KIÉN THỨC CHUYÊN NGÀNH

1
Quyết định phê duyệt tài liệu hướng dẫn kỹ 
năng cơ bản của người đỡ đẻ

3982/QĐ-BYT Bộ Y tế 03/10/2014 Toàn văn

2
Thông tư quy định về kiểm soát nhiễm 
khuẩn trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh

16/2018/TT-BYT Bộ Y tế 20/7/2018 Toàn văn



STT Tên tài liệu
Số ký hiệu văn 

bản
C ơ quan ban 

hành
Thòi gian 
ban hành

Nội dung ôn 
tập

I KIẾN THỨC CHUNG

1
Nghị định quy định về Tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức.

115/2020/NĐ-CP Chính phủ 25/9/2020 Toàn văn

2

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 
25/9/2020 cùa Chính phủ về tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý viên chức

85/2023/NĐ-CP Chính phủ 7/12/2023 Toàn văn

3
Thông tư quy định Quy tăc ứng xử của công 
chức, viên chức, người lao động làm việc tại 
cơ sở y tế

07/2014/TT-BYT Bộ Y tế 25/02/2014 Toàn văn

II KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

1 Nghị định quy định về công tác văn thư 30/2020/NĐ-CP Chính phủ 5/3/2020 Toàn văn

2
Nghị định quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 
chọn nhà thầu

24/2024/NĐ-CP Chính phủ 27/2/2024 Chương V



STT Tên tài liệu
Số ký hiệu văn 

bản
Cơ quan ban 

hành
Thòi gian 
ban hành

Nội dung ôn 
tập

I KIẾN THỨC CHƯNG

1
Nghị định quy định về Tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức.

115/2020/NĐ-CP Chính phủ 25/9/2020 Toàn văn

2

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 
25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý viên chức

85/2023/NĐ-CP Chính phủ 7/12/2023 Toàn văn

3
Thông tư quy định Quy tăc ứng xử của công 
chức, viên chức, người lao động làm việc tại 
cơ sở y tế

07/2014/TT-BYT Bộ Y tế 25/02/2014 Toàn văn

II KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

1
Thông tư quy định hoạt động điều dưỡng 
trong bệnh viện

31/2021/TT-BYT Bộ Y tế 28/12/2021 Toàn văn

2
Quyết định về việc phê duyệt tài liệu 
"Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng 
Việt Nam"

1352/QĐ-BYT Bộ Y tế 24/04/2012 Toàn văn
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